
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ ĐIỆN 

LỰC TRỰC THUỘC EVN MIỀN NAM 
 

STT 
ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC EVN  

MIỀN NAM 
 MÃ KHÁCH HÀNG 

1 

CT Điện lực Bình Phước   

Điện lực Đồng Xoài PB0101 

Điện lực Đồng Phú PB0109 

2 

Công ty Điện lực Bình Thuận   

Điện lực Phan Thiết PB0201 

Điện lực Tuy Phong PB0202 

Điện lực Đức Linh PB0203 

Điện lực Hàm Tân PB0205 

Điện lực Phú Quý PB0206 

Điện lực Hàm Thuận Bắc PB0207 

3 

Công ty Điện lực Lâm Đồng   

Điện Lực Đà Lạt PB0301 

Điện Lực Bảo Lộc PB0302 

Điện Lực Đơn Dương PB0303 

Điện Lực Di Linh PB0304 

Điện Lực Đức Trọng PB0305 

Điện Lực Lâm Hà PB0306 

Điện lực Đạ  Huoai PB0307 

Điện lực Đạ Tẻh PB0308 

Điện Lực Cát Tiên PB0309 

Điện Lực Bảo Lâm PB0310 

Điện Lực Lạc Dương PB0311 

Điện Lực Đam Rông PB0312 

4 

Công ty ĐL Bình Dương   

Điện lực Thủ Dầu Một PB0401 

Điện Lực Dĩ An PB0402 

Điện Lực Thuận An PB0403 

Điện lực Bến Cát PB0404 

Điện Lực Dầu Tiếng PB0405 

Điện Lực Tân Uyên PB0406 

Điện lực Phú Giáo PB0407 

Điện lực Trung Tâm PB0408 

5 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH   

Điện lực Thị Xã Tây Ninh PB0501 



STT 
ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC EVN  

MIỀN NAM 
 MÃ KHÁCH HÀNG 

Điện lực Gò Dầu PB0502 

Điện lực Trảng Bàng PB0503 

Điện lực Tân Châu PB0504 

Điện lực Châu Thành PB0505 

Điện lực Dương Minh Châu PB0506 

Điện lực Tân Biên PB0507 

Điện lực Hoà Thành PB0508 

Điện lực Bến Cầu PB0509 

6 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN   

ĐIỆN LỰC TÂN AN PB0601 

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA PB0603 

ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC PB0604 

Điện lực Mộc Hóa PB0605 

Điện Lực Bến Lức PB0606 

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC PB0607 

7 

Công ty Điện lực Đồng Tháp   

Điện Lực Thành Phố Cao Lãnh PB0701 

Điện lực Sa Đéc PB0702 

Điện lực Châu Thành PB0703 

Điện Lực Lai Vung PB0704 

Điện lực Hồng Ngự PB0705 

Điện lực Tân Hồng PB0706 

Điện lực Tháp Mười PB0707 

Điện lực Cao Lãnh PB0708 

Điện lực Lấp Vò PB0709 

Điện lực Thanh Bình PB0710 

Điện lực Tam Nông PB0711 

Điện lực TX Hồng Ngự PB0712 

8 

CTy Điện lực Tiền Giang   

Điện lực Mỹ Tho PB0801 

Điện lực Gò Công Đông PB0802 

Điện lực Thị Xã Gò Công PB0803 

Điện lực Gò Công Tây PB0804 

Điện lực Cai Lậy PB0805 

9 

Công ty Điện Lực Bến Tre   

Điện Lực TP. Bến Tre PB0901 

Điện Lực  Châu Thành PB0906 



STT 
ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC EVN  

MIỀN NAM 
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10 

Công Ty Điện Lực Vĩnh Long   

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long PB1001 

Điện Lực Trà Ôn PB1002 

Điện Lực Tam Bình PB1003 

Điện Lực Bình Minh PB1004 

Điện Lực Bình Tân PB1008 

11 

Công Ty Điện Lực TP Cần Thơ   

Điện Lực Ninh Kiều PB1101 

Điện Lực Cái Răng PB1102 

Điện Lực Ô Môn PB1103 

Điện Lực Thốt Nốt PB1104 

Điện Lực Bình Thủy PB1105 

12 

Công Ty Điện Lực An Giang   

Điện lực Long Xuyên PB1201 

Điện lực Châu Thành PB1202 

Điện lực Chợ Mới PB1203 

Điện lực Châu Đốc PB1204 

Điện lực Tân Châu PB1205 

Điện lực Châu Phú PB1207 

Điện lực Phú Tân PB1208 

Điện lực Tịnh Biên PB1210 

13 

Công ty Điện Lực Kiên Giang   

Điện Lực Rạch Giá PB1301 

Điện lực Châu Thành PB1302 

Điện lực Tân Hiệp PB1303 

Điện lực Hà Tiên PB1304 

Điện lực Phú Quốc PB1307 

Điện lực Giồng Riềng PB1310 

Điện lực Kiên Lương PB1312 

14 

Công Ty Điện Lực Cà Mau    

Điện Lực Tp. Cà Mau PB1401 

Điện Lực Cái Nước PB1402 

Điện Lực Năm Căn PB1403 

Điện Lực Trần Văn Thời PB1404 

Điện Lực U Minh PB1405 

Điện Lực  Đầm Dơi PB1406 

Đội QLKV Tắc Vân PB1407 



STT 
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Điện Lực Thới Bình PB1408 

Điện Lực Phú Tân PB1409 

Điện Lực Ngọc Hiển PB1410 

15 

Công Ty Điện Lực BRVT   

Điện Lực TP Vũng tàu PB1501 

Điện Lực Bà Rịa PB1502 

Điện Lực Tân Thành PB1504 

Điện Lực Đất Đỏ PB1507 

16 

Công ty Điện lực Trà Vinh   

Điện Lực Thành phố Trà Vinh PB1601 

Điện lực Tiểu Cần PB1605 

Điện lực Càng Long PB1607 

17 

Công ty Điện lực Sóc Trăng   

Điện lực TP Sóc Trăng PB1701 

Điện lực Mỹ Xuyên PB1702 

Điện lực Mỹ Tú PB1703 

Điện lực Cù Lao Dung PB1704 

Điện lực Thị xã Vĩnh Châu PB1705 

Điện lực Thạnh Trị PB1706 

Điện lực Kế Sách PB1707 

Điện lực Long Phú PB1708 

Điện lực Ngã Năm PB1709 

Điện lực Châu Thành PB1710 

Điện lực Trần Đề PB1711 

18 

Công Ty Điện Lực Ninh Thuận   

Điện Lực Phan Rang Tháp Chàm PB1801 

Điện Lực Ninh Hải PB1802 

Điện Lực Ninh Sơn PB1803 

Điện Lực Ninh phước PB1804 

Điện lực Thuận Bắc PB1805 

Điện Lực Ninh Hải   

19 

Công ty Điện lực Bạc Liêu   

Điện lực TP Bạc Liêu PB1901 

Điện lực Giá Rai PB1902 

Điện lực Phước Long PB1904 

20 
Cty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai   

Điện Lực Biên Hoà PK0100 
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Điện Lực Thống Nhất PK0200 

Điện Lực Trị An PK0300 

Điện Lực Long Khánh PK0400 

Điện Lực Xuân Lộc PK0500 

Điện Lực Định Quán PK0600 

Điện Lực Long Thành PK0700 

Điện Lực Nhơn Trạch PK0800 

Điện Lực Cẩm Mỹ PK0900 

 


